
STT
Tên 

lớp
Giáo viên chủ nhiệm Khối Phòng học Số điện thoại Ghi chú

1 10A Phan Thị Thu Phương 10 C302  0976374988

2 10A1 Nguyễn Thị Hương Giang 10 A302  0969644122

3 10C Lê Thị Yến 10 A303 0976913756

4 10D1 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10 B301  0972359045

5 10D2 Nguyễn Thị Ngọc 10 B202  01683762892

6 10D3 Trần Thanh Huyền 10 B203  0976848129

7 10D4 Nguyễn Hà Minh 10 B201 0983604064

8 10D5 Trần Thị Như Trang 10 B302 0972516819

9 10D6 Nguyễn Thị Thanh Thuý 10 B303  0977331629

10 10D7 Nguyễn Xuân Chung 12 A201 0982696583

11 11A Đỗ Thị Hạnh 11 A101  0983141528

12 11B Nguyễn Thị Thu Hà 11 A102 0985987302

13 11C Nguyễn Thị Xuân 11 A103 01682127475

14 11D Lê Nhật Giang 11 A203 0973735713

15 11E Bùi Thị Điệp 11 A202  0986519267

16 11G Nguyễn Thị Tươi 11 A201 0982614586

17 11H Nguyễn Thị Hiền 11 A301 0978586296

18 11I Nguyễn Thị Nhàn 11 A302 0913862836

19 11K Đặng Lê Thu Hiền 11 A303  0986105969

20 11M Cao Thị Phương 11 C201 01665145536

21 12A Nguyễn Thị Bích Hạnh 12 B101  0987817459

22 12B Nguyễn Thị Thanh Hưng 12 B102  01696076662

23 12C Nguyễn Thị Yến 12 B103  01687496757

24 12D Trần Thị Mỹ Hạnh 12 C301 0974089423

25 12E Hồ Thị Kim Giang 12 B302  0974801238

26 12G Đường Thị Ngân 12 B201 0984557286

27 12H Trần Thị Linh Thương 12 B202  0917308809

28 12I Nguyễn Quốc Hưng 12 B203 0964161086

29 12K Lưu Xuân Hùng 12 B303 01688234154

30 12M Nguyễn Thu Huế 12 C101 0987542699
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